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SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-SNV
	             Đắk Lắk, ngày      tháng     năm 2021



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình về độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Sự cần thiết ban hành Quyết định

1.1. Thực hiện Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 05/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Trong đó đã bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh.

1.2. Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố:

Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV, quy định: “Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
1.3. Thực trạng đội ngũ công chức cấp xã:

Tỉnh Đắk Lắk là tỉnh miền núi, vùng cao(
), toàn tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn(
); trong đó có 152 xã, 20 phường và 12 thị trấn.  

a) Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: thì tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao trên địa bàn tỉnh là 4.277 người (đã trừ chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn vì đã bố trí Công an chính quy)(
); trong đó:
- Cán bộ cấp xã là 2.206 người;

- Công chức cấp xã là 2.071 người; 
- Công chức làm việc tại các xã là 1.714 người/152 xã.

b) Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức cấp xã đã bố trí trên toàn tỉnh là 3.797/4.277 người (gồm: 34 thạc sĩ, 2.631 đại học, 187 cao đẳng, 856 trung cấp và 89 sơ cấp); trong đó:

- Cán bộ cấp xã: Đã bố trí là 1.969/2.206 người (gồm: 25 thạc sĩ, 1.343 đại học, 43 cao đẳng, 469 trung cấp cấp và 89 sơ cấp);

- Công chức cấp xã: Đã bố trí là 1.828/2.071 người (gồm: 09 thạc sĩ, 1.288 đại học, 144 cao đẳng và 387 trung cấp;

- Công chức làm việc tại các xã/152 xã: Đã bố trí 1.504/1.714 người (gồm: 08 thạc sỹ, 1.010 đại học, 133 cao đẳng và 353 trung cấp); trong đó:

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: Đã bố trí 134 người (gồm: 20 đại học, 26 cao đẳng và 88 trung cấp);

+ Công chức Văn phòng – Thống kê: Đã bố trí 286 người (gồm: 02 thạc sĩ, 227 đại học, 10 cao đẳng và 47 trung cấp);

+ Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: Đã bố trí 297 người (gồm: 02 thạc sĩ, 201 đại học, 21 cao đẳng và 73 trung cấp);

+ Công chức Tài chính – Kế toán: Đã bố trí 284 người (gồm: 02 thạc sĩ, 204 đại học, 43 cao đẳng và 35 trung cấp);

+ Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Đã bố trí 243 người (gồm: 02 thạc sĩ, 193 đại học, 06 cao đẳng và 44 trung cấp);

+ Công chức Văn hóa – Xã hội: Đã bố trí 260 người (gồm: 165 đại học, 27 cao đẳng và 68 trung cấp).

c) Dự kiến số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 3.976 người (đã trừ chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn), trong đó:
- Cán bộ cấp xã là 2.206 người, số hiện bố trí là 1.969/2.206 người;
- Công chức cấp xã là 1.770 người, số hiện bố trí là 1.828/1.770 người;

- Công chức làm việc tại các xã là 1.452 người/152 xã, số đã bố trí là 1.504/1.452 người, dôi dư 52 người(
).

Như vậy, toàn tỉnh có 486 công chức xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng. Do đó, để đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng công chức xã (theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV). Việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2020.
2. Căn cứ xây dựng Quyết định

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 
- Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
- Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
- Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích


Việc quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là căn cứ để UBND cấp huyện quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện các chế độ chính sách hoặc tinh giản biên chế đối với công chức xã trên địa bàn tỉnh một cách thống nhất và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Xây dựng quyết định phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã; làm cơ sở tuyển dụng người có trình độ chuyên môn nghiệp phù hợp với vị trí việc làm và đảm bảo theo pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ. 
Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 159/TTr-SNV ngày 01/3/2021 về việc đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1918/UBND-TH về việc thống nhất chủ trương xây dựng quyết định quy phạm pháp luật do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo.

 Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và gửi xin ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (tại Công văn số …/SNV-XDCQ ngày …/…/2021). Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, Sở Nội vụ đã tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số …/BC-SNV ngày …/…/2021; đồng thời chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …/SNV-XDCQ ngày …/…/2021.

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-STP ngày …/…/2021 (có Báo cáo số …/BC-SNV ngày …/…/2021 của Sở Nội vụ về tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-STP ngày …/…/2020 của Sở Tư pháp), Sở Nội vụ chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Quyết định gồm 03 điều:

- Điều 1: Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

- Điều 2: Giao trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định sau khi ban hành.

- Điều 3: Trách nhiệm thi hành và hiệu lực của Quyết định.
2. Nội dung cơ bản của Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh: 

Nội dung cơ bản của Quy định tại Điều 1, gồm 4 khoản, cụ thể như sau:

- Khoản 1: Phạm vi điều chỉnh:
“a) Quy định này quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

b) Các nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

- Khoản 2: Đối tượng áp dụng:
 “a) Những người được tuyển dụng, giao giữ một trong các chức danh công chức xã làm việc tại UBND các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, bao gồm các chức danh: 
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự
- Văn phòng - Thống kê; 
- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường;

- Tài chính - Kế toán;

- Tư pháp - Hộ tịch;

- Văn hóa - Xã hội.

b) Cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý, sử dụng, tuyển dụng, tiếp nhận công chức xã: Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.”
- Khoản 3: Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh:
“Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã.”

- Khoản 4: Đối với công chức xã đã tuyển dụng trước khi Thông tư số 13/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư số 13/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ theo quy định.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sở Nội vụ xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

2. Báo cáo số …/BC-SNV ngày …/…/2021 của Sở Nội vụ về việc tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

3. Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-STP ngày …/…/2021 của Sở Tư pháp;

4.  Báo cáo số …/BC-SNV ngày …/…/2021 của Sở Nội vụ về việc tiếp thu, giải trình theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp);
5. Các văn bản góp ý kiến của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.)
	Nơi nhận:                                                                 

- Như trên;

- Sở Tư pháp; 

- Giám Đốc Sở;

- PGĐ (đ/c Y Mơ Mlô);

- Lưu: VT, XDCQ.


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Y Mơ Mlô



DỰ THẢO








(�) Theo quy định tại Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao; Công văn số 930/BNV-CQĐP ngày 08/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo.


(�) Theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính năm 2020 của UBND tỉnh thì: Có 140 cấp xã loại 1 (gồm: 119 xã, 12 phường và 09 thị trấn), 42 cấp xã loại 2 (gồm: 31 xã, 08 phường và 03 thị trấn) và 02 cấp xã loại 3 (gồm 02 xã).


(�) Hiện nay, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (tại Tờ trình số 965/TTr-SNV ngày 07/12/2020 của Sở Nội vụ), Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có Công văn số 373-CV/BCSĐ ngày 18/12/2020 về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã.


(�) Số công chức xã dôi dư sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV.






